
Một vài hướng dẫn cho thầy cô và phụ huynh 
 
Đánh vần 
 
Về mẫu tự, chúng ta có tên gọi và cách phát âm. 
Tên gọi:  a, b, c  đọc là "a, bê, xê" 
Cách phát âm:  a, b, c đọc là "a, bờ, cờ" 
 
Dạy phát âm:  

• Phát âm:  
 Ba = bờ a ba 
 Cửa = ưa, cờ ưa cưa hỏi cửa 

• Đánh vần: 
 Ba: bê a ba 
 Cửa: xê ư a hỏi, cửa 

Dạy phát âm và đánh vần là bước quan trọng nhất trong việc dạy tiếng Việt. Phát âm 
đúng thì sẽ đọc đúng và đánh vần đúng thì sẽ viết đúng. Hai phần này phải được dạy song 
song với nhau và không nên bỏ sót phần nào. 
 
Trình độ các lớp 
 
Bộ sách này được viết với tiêu chuẩn đề nghị về trình độ cho các em theo từng lứa tuổi và 
lớp học như sau: 
 
Lớp  Tuổi  Số bài  Trình độ 
 
Mẫu giáo 7  18  a, b, c…. x, u, v 
      Đọc và nói được những câu chào hỏi thông  
      thường. 
 
Lớp 1  8  19  Học các vần 2 chữ.  
      Đọc và viết chính tả bài dài khoảng 50‐70 chữ. 
      Điền vào chỗ trống chữ đơn. 
 
Lớp 2  9  20  Học các vần 2 chữ. 
      Đọc và viết chính tả bài dài khoảng 70‐100 chữ.  
      Điền vào chỗ trống chữ kép. 
      Đặt câu với những từ giản dị ‐ một chữ. 
 
Lớp 3  10  20  Học các vần 3 và 4 chữ. 
      Đọc và viết chính tả bài dài khoảng 100‐130 
      chữ. 
      Điền vào chỗ trống với từ kép.    



      Đặt câu với từ kép. 
 
Lớp 4  11  20  Học các vần 3 và 4 chữ. 
      Đọc và viết chính tả bài dài khoảng 130‐170  
      chữ.  
      Điền vào chỗ trống với từ kép trừu tượng.  
      Đặt câu phức tạp (2 dòng) với từ kép trừu tượng. 
 
Lớp 5  12  20  Đọc và viết bài chính tả dài khoảng 170‐220  
      chữ. 
      Điền vào chỗ trống với những từ trừu tượng.  
      Viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 dòng. 
 
Lớp 6  13  20  Đọc và viết chính tả bài dài khoảng 220‐300 
      chữ.  
      Viết đoạn văn dài. 
 
Lớp 7  14  20  Bài tập đọc và viết chính tả 300‐ 400 chữ. 
      Tập làm văn với bài văn ngắn. 
 
Lớp 8  15  20  Bài đọc không giới hạn độ dài.  
      Viết luận văn.  
      Dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt.  
 
Sau mỗi 3 bài có một bài kiểm (quiz) ‐ sau bài 3, 6, 9, 13, 16, 19. Sau bài 10 có bài thi 
giữa khóa. Sau bài 20 có bài thi cuối khóa. 
 
Bộ sách này được biên soạn với chủ đích phụ giúp thầy cô trong việc dạy Việt Ngữ bằng 
cách làm sẵn những bài tập, bài kiểm và bài thi. Ngoài ra còn hy vọng giúp cho quý phụ 
huynh không có điều kiện đưa con em tới trường có thể dùng sách để dạy con em ở nhà.  
 
Làm việc gì cũng có những sơ sót, xin quý thầy cô và phụ huynh vui lòng chỉ bảo cho 
những điều sai hoặc thiếu sót để bộ sách được hoàn hảo hơn. 
 
Ban biên soạn xin chân thành cám ơn quý thầy cô và quý phụ huynh đã dùng bộ sách 
Việt ngữ này. 
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